
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 76 9019 Sa TC độ 3 + BQ+TT độ 2

8 2 37 0000 NXTC + VS 1

8 3 31 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 39 2002 UBT (P) 7cm

8 5 27 0000 UBT (P) 8cm

8 6 26 0000 UBT (P) 6cm

9 7 48 2002 UXTC 14 tuần

9 8 37 2002 NXTC 14 tuần

9 9 33 1001 Polype lòng TC + VS 2

11 10 43 3003 UXTC 14 tuần

11 11 37 1031 NXTC 6 tuần

11 12 44 2012 UBT 2bên 8cm

13 44 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 44 1011 CTC dài + Sa TC độ 2

2 0

8 3 29 0000 VS I + LNMTCBT (T) 9cm

8 4 33 2012 UBT (P) 8cm

8 5 28 1001 UBT (P) 7cm QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + CÚC.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + CHUNG.TT +

           VĂN HÀ.TT + DUY.TT

THƢƠNG.BM + TÚ NGÂN + LAN.TT

TÚ NGÂN + LAN.TT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + CÚC.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HOÀN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HOÀN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HOÀN.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ THANH

          + PHẠM NHÃ.TT + THƢ.TT

HUỲNH HẢI + AN + HUÊ.TT

HUỲNH HẢI + AN + HUÊ.TT

HUỲNH HẢI + AN + HUÊ.TT  

HƢNG.PNT + HIỀN.CĐT + HƢƠNG.TT

HƢNG.PNT + HIỀN.CĐT + HƢƠNG.TT

HƢNG.PNT + HIỀN.CĐT + HƢƠNG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + MẬN +

            THẮNG.TT + THU.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

           + H'LOANG.TT + KIM THẢO.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + VĂN NGUYÊN.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + PHƢƠNG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + PHƢƠNG.TT

1) Cắt đoạn CTC

2) NS Khâu ngắn- đính D/C TC- cùng

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT   

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 24/03/2014 đến ngày 30/03/2014 (Tuần1)

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THANH TRÚC

LÊ THỊ THANH

PHẠM THỊ DIỆU

ĐINH THỊ HẰNG VÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THẢO

LÊ THỊ LẬP

ĐỖ THANH THÙY

NGUYỄN THỊ CHÍNH

VĂN THỊ ĐÀO

TRẦN THỊ KIM LIÊN

TRẦN THỊ HOA

LÝ THỊ A

NGUYỄN THỊ DƢ

NGUYỄN THỊ THI GIANG

TRƢƠNG THỊ SẲN

THÁI THỊ THÙY LINH

TRẦN THỊ NGỌC LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

222

1379

1386

235

188

SHC

21 N

194

211

236

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1370

234

170

205

PM

Ngày: 24/03/2014 

Ngày: 25/03/2014 

192

169

1323

173



8 6 20 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 53 2002 UXTC 14 tuần

9 8 45 2022 UBT (P) 8cm/VMC UBT 2 lần

9 9 27 1011 UBT (T) 6cm

11 10 66 6026 UBT (T) 5 cm

11 11 48 1001 UBT (P) 8cm

11 12 30 0000 VS I + UBT (P) 9cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 58 4012 Sa TC+ BQ+ TT độ 3

8 2 52 3023 K NMTC

8 3 29 0010 VS II/ Ứ dịch 2TV

9 4 48 2002 Sa TC+ BQ+ TT độ 3

9 5 26 1001 NXTC 10tuần/VMC

9 6 36 1011 UBT (T) 5 cm

9 7 29 1001 UBT (P) 8cm

9 8 27 0000 VS I/ Tắc  2 ODT

11 9 58 4004 UBT (T) 6 cm

11 10 36 1001 VS II/ Ứ dịch TV(P)

11 11 29 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 57 3013 Sa TC+ BQ độ 4+ TT độ 3

8 2 27 0000 VS I + LNMTCBT (P) 7cm

9 3 39 3003 NXTC 12 tuần

9 4 34 0000 VS I + UBT (P) 6cm HƢNG.PNT + TARA.TT + VŨ NGUYÊN.TT

           MẪN.TT + NGÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + DIỆU NGA +

          LINH.TT + THIỆN.TT

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG + VY.TT 

HƢNG.PNT + TP NGA + TARA.TT

K.HOÀNG + VIỆT HÀ.TT + MINH.TT 

K.HOÀNG + MINH.TT + VIỆT HÀ.TT

TR BÍCH 2 + NGỌC THẢO.TT + THIỆN.TT

TR BÍCH 2 + THIỆN.TT + NGỌC THẢO.TT

TR BÍCH 2 + NGỌC THẢO.TT + THIỆN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

MỸ NHI + THU HÀ 2 + VĂN NGUYÊN.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

THU HÀ 2 + THIÊN TRANG + LINH.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + THIÊNTHANH

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + HẢO.TT

K.HOÀNG + MINH.TT + VIỆT HÀ.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THUẦN.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THUẦN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + VŨ NGUYÊN.TT +

              TARA.TT + VY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ

           + HƢƠNG.TT + HOÀN.TT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + CÚC.TT

Q.KHOA + Q.HƢƠNG + TÙNG.TT

Q.KHOA + TÙNG.TT + NGA.TT

Q.HƢƠNG + TÙNG.TT + NGA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THUẦN.TT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA (Mổ khó)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

TRƢƠNG THỊ LAI

BÙI NGỌC ÁI LOAN

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

LÊ THÚY HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ PHỚI

CÁI THỊ ÁNH PHƢỢNG

ĐINH THỊ THU NGÂN

NGUYỄN LÊ KIM NGÂN

LÊ NGUYỄN THỤY NHÃ PHƢƠNG

ĐẶNG THỊ NĂM

BN TNTC

LÊ THỊ BẠN

HỒ THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ THỦY

NGÔ THỊ BÍCH THỦY

NGÔ THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

TRƢƠNG THỊ THUẬN

ÂU THỊ KIỀU MỴ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

LÊ THỊ PHƢỜNG

24 N

254

1355

1442

260

1415

19N

257

1418

1401

251

257 B

25 N

321

255

247

241

338

243

246

1385

168

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/03/2014 

Ngày: 27/03/2014 



11 5 53 5025 UBT (T) 6 cm

11 6 50 3003 UBT (P) 5cm

11 7 36 1021 VS II/ Tắc ODT(P)

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 62 4044 Sa TC độ 2+ BQ độ 3, Rách TSM độ 3

2 0

3 0

8 4 42 2002 LNM cơ TC + UBT (P) 4cm

8 5 28 ĐT UBT (T) 6 cm

8 6 26 0000 UBT 2bên 6cm

9 7 42 1001 UXTC 14 tuần

9 8 44 1001 UXTC 10 tuần + UBT (P) 6cm

9 9 17 ĐT UBT (P) 

11 10 50 4044 UBT (T) 

11 11 44 3003 UBT 2bên 6cm

11 12 39 ĐT UBT (P) 10cm

H.THẮM + V.HÙNG + NGÂN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + NGÂN.TT

NGỌC TRANG + BÍCH TY + VĂN HÀ.TT

NGỌC TRANG + BÍCH TY + VĂN HÀ.TT

PHAN NGA + TRANG.TT + HIỀN.CĐT 

PHAN NGA + HIỀN.CĐT + TRANG.TT

PHAN NGA + TRANG.TT + HIỀN.CĐT 

H.THẮM + V.HÙNG + NGÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN + 

           MINH.TT + HẢO.TT

V.THÀNH + HOÀI THƢ + NGỌC.TT

  

V.THÀNH + HOÀI THƢ + MẪN.TT 

THU NGUYỆT + N.DUNG + DUY.TT

THU NGUYỆT + N.DUNG + DUY.TT

THU NGUYỆT + N.DUNG + DUY.TT

SÁNG : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + 

             NGỌC THẢO.TT + VIỆT HÀ.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 21 tháng 3 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ (ngã ÂĐ)

2) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng

3) Sửa HA, May phục hồi cơ thắt

NS Bóc u, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

MAI THỊ KIM PHƢỢNG

HÀ THỊ KIM LONG

NGUYỄN THỊ LIÊU

HÀ THỊ KIM TƢ

NGUYỄN THỊ HOA

TRẦN THỊ BÍCH NGÂN

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

NGÔ THỊ THÙY TRANG

VŨ THỊ ĐOAN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ MÂN

TRẦN THỊ NHỊ

TẠ THỊ CHÂU

1400

1476

1444

346

352

1389

1045

1453

1445

1382

22 N

1437

229

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/03/2014 


